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BÁO CÁO 

Sơ kết sản xuất vụ Chiêm xuân  

Triển khai kế hoạch sản xuất trồng vụ Thu, mùa năm 2024 
f  

  

Phần thứ nhất: 

Sơ kết sản xuất vụ Chiêm Xuân  2024 

 

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI SẢN 

XUẤT TRỒNG TRỌT VỤ XUÂN NĂM 2024 

1. Thuận lợi 

- Sản xuất trồng trọt tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

của Phòng Nông nghiệp và PTNT và các ngành cấp Huyện, Đảng ủy, 

HĐND, UBND xã, các phòng, ngành đơn vị chức năng; sự tham gia phối 

hợp của các Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; sự tập trung chỉ đạo, điều 

hành của các thôn. Công tác quản lý nhà nước trong sản xuất trồng trọt ngày 

càng đi vào nề nếp. 

- Kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2024 và cả năm được 

UBND xã triển khai sớm, trên cơ sở đó các thôn đã chủ động xây dựng Kế 

hoạch, phương án với các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện đẩy mạnh sản 

xuất. 

- Các dịch vụ phục vụ sản xuất trồng trọt như: cung ứng giống, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật; công tác thủy lợi; công tác phòng trừ sâu bệnh 

đáp ứng kịp thời, chủ động và đạt hiệu quả cao; dịch vụ cơ giới hóa ngày 

càng phát triển mở rộng, nhất là khâu làm đất, thu hoạch, phun thuốc bảo vệ 

thực vật. 

- Khí hậu thời tiết được dự báo sát, đúng, đến thời điểm này không có 

các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ Xuân. 

2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Cuối tháng 01/2024 có một đợt rét đậm, rét hại kéo dài liên tục 10 

ngày, nền nhiệt độ xuống dưới 15
0
C đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và 

sinh trưởng phát triển của cây mạ và diện tích lúa mới cấy. 

- Lao động khu vực nông nghiệp ngày càng ít, trong khi mô hình sản 

xuất nông hộ vẫn chiếm đa số; áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất tuy phát 

triển song mới chỉ thực hiện được ở một số khâu và trên những diện tích 

lớn; một số diện tích manh mún nhỏ lẻ chưa được ứng dụng cơ giới. 

- Việc tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các đơn vị còn 

chậm, chưa tạo được bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là 

sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. 
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     II. KẾT QUẢ GIEO TRỒNG 

1. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân là     =  177,3ha /KH 215 ha = 

82,47%KH. Trong đó: 

  - Cây lúa: 56,9 ha; Năng suất ước đạt 66 tạ/ha   375,54 tấn.  

   - Lạc xuân: 64,1 ha; Năng suất bình quân ước đạt 34 tạ/ha.   217,9 tấn 

   - Cây ngô: 7,9 ha; Năng suất bình quân ước đạt 60 tạ/ha   47,4 tấn. 

  - Cây ớt: 10,8 ha; Năng suất bình quân ước đạt 120 tạ/ha, giá trị ước đạt: 180 

triệu đồng/ ha; 

           - Khoai tây 7,5 ha; năng xuất bình quân ước đạt 20 tấn/1 ha   

   - Rau màu các loại: 30,1 ha; giá trị ước đạt 90 triệu đ/ha. 

2. Nhận xét đánh giá 

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự 

phối hợp trong chỉ đạo sản xuất của MTTQ, các đoàn thể, và sự cố gắng nổ lực của 

bà con nông dân xã viên, khắc phục mọi khó khăn, tập trung mọi nguồn lực gieo 

trồng hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Đã duy trì sản xuất các cây trồng 

hàng hóa như cây ớt, rau cải, khoai tây.... 

Đến nay qua kiểm tra đồng ruộng cơ bản các cây trồng vụ chiêm xuân đều 

phát triển tốt, dự kiến diện tích các trà lúa thu hoạch vào thời điểm từ 05/6/2024.  

3. Một số biện pháp nối tiếp trong thời gian tới 

- Tập trung điều tiết nước tưới, tiêu hợp lý trên diện tích lúa đang trỗ, 

duy trì việc tưới đủ ẩm cho cây trồng cạn; kết hợp tích trữ, sử dụng tiết kiệm 

nước để chuẩn bị cho sản xuất vụ Thu Mùa năm 2024. 

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng 

sâu bệnh hại lúa như: sâu cuốn lá nhỏ; rầy nâu, rầy lưng trắng; bệnh đen lép 

hạt; sâu đục thân 2 chấm hại trên lúa,... để có biện pháp phòng trừ kịp thời, 

hiệu quả. 

- Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn các cây trồng vụ Xuân đã đến kỳ thu 

hoạch đề phòng thời tiết bất thuận gây ra và triển khai sản xuất vụ Thu-mùa 

kịp thời vụ; không đốt rơm rạ trên đồng ruộng, đường giao thông, hướng 

dẫn nông dân thu gom sử dụng rơm rạ làm phân hoặc làm vật liệu che phủ 

cây trồng khác. 

- Tiếp tục phát động Nhân dân tổ chức đợt cao điểm tiêu diệt chuột 

ngay thời điểm sau thu hoạch xong vụ Xuân và trước thời điểm gieo mạ vụ 

Mùa năm 2024. 

- Ban CA xã phối hợp với Ban Giám đốc HTX NN chủ động trong khâu hợp 

đồng, quản lý máy gặt đến từng đơn vị thôn. 

4. Tồn tại hạn chế 

Một bộ phận nông dân không còn thiết tha với đồng ruộng nên có diện tích bị 

bỏ hoang, các đợt phát động diệt chuột không đạt kết quả, công tác điều hành nước 

vẫn bị động nên có diện tích vẫn còn bị hạn úng cục bộ. 

Công tác tích tụ ruộng đất còn nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến quy 

hoạch vùng, chuyển đổi cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, SX hàng hóa. 
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Phần thứ hai 

Kế hoạch sản xuất vụ Thu - Mùa năm 2024 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sản xuất vụ Thu, Mùa năm 2024 diễn ra trong bối cảnh giá cả lương thực, rau, 

củ quả, có xu hướng tăng, cấp ủy chính quyền, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là 

động lực để nông dân tích cực đầu tư sản xuất trồng trọt, nâng cao năng suất, sản 

lượng, chất lượng nông sản, bên cạnh những thuận lợi trên, vụ thu mùa chịu tác động 

của thời tiết bất thuận như: nắng nóng, hạn hán ở đầu vụ; bão lụt và sâu bệnh gây hại 

ở cuối vụ... Trong khi đó, sản xuất vụ thu, mùa phải chịu áp lực về thời gian, do vừa 

khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ chiêm Xuân, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện 

cho sản xuất vụ Thu, Mùa.  

Trên cơ sở tình hình và kết quả sản xuất vụ chiêm Xuân, UBND xã xây dựng 

kế hoạch sản xuất vụ Thu - Mùa năm 2024 cụ thể như sau: 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm, phát triển nông nghiệp 

theo quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh việc tích 

tụ ruộng đất, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất 

lúa chất lượng cao gắn với xây dựng sản phẩm OCOP; tập trung chỉ đạo chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác kết hợp nuôi cá, khắc 

phục tình trạng nhân dân bỏ ruộng ở vụ mùa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất giảm chi phí, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho nhân dân.  

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi diện tích gieo cấy 

lúa không hiệu quả ở những vùng bái cao do thiếu nước sang cây trồng cạn như ngô, 

vừng, đậu xanh, đậu đen, đậu tương, rau màu khác...  

2. Mục tiêu cụ thể: 

  * Tổng diện tích vụ thu, mùa: 169,11 ha. 

  * Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt:813 tấn trở lên. 

   - Cây lúa: 124,41 ha, năng suất bình quân ước đạt 56 tạ/ha   696,7 tấn 

   - Cây ngô: 19,5 ha, năng suất bình quân ước đạt 60 tạ/ha   117 tấn 

   - Cây vừng: 6,5 ha, năng suất bình quân ước đạt 12 tạ/ha   7,8 tấn 

   - Cây lạc 2,5ha. 

   - Cây rau đậu các loại 16,2 ha, năng suất bình quân ước đạt 90 triệu đồng/ha. 

   III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

   1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các 

đoàn thể trong chỉ đạo sản xuất 

  Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội trong công tác lảnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động tổ chức, cá 

nhân gia đình đầu tư trong lỉnh vực trồng trọt , đảm bảo mục tiêu, đề ra, đặc biệt chú 

trọng, tích thụ ruộng đất đai, SX quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ 

cao, liên kết tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

tránh tình trạng nhân dân bỏ ruộng hoang. 



 4 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để phản ánh 

kịp thời các mô hình , các điển hình về sản xuất nông nghiệp các mô hình liên doanh 

liên kết, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng trên địa bàn huyện, tỉnh, tuyên truyền 

vận động nhân dân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất quy mô lớn 

chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai, chích sách thuê đất, chuyển nhượng hoặc góp tổ 

chức. Cá nhân, doanh nghiệp sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng đất.tuyên truyền cho 

nông dân chủ động tham gia thành viên của hợp tác xã, xây dựng hợp tác xã làm chỗ 

dựa cho nông dân. 

  2. Cơ cấu giống, thời gian gieo trồng và chỉ tiêu 

  a.  ụ thu  

  - Vừng đen cơ cấu trên đất chuyên màu bái cao chủ  yếu thôn 7,8 

  - Cây ngô trên chân đất chuyên màu, đất lúa khó khăn về nước tưới chuyển 

trồng ngô, sử dụng các giống: PSC747,DK6919S Thời vụ tốt nhất gieo 25/5- 

05/6/2024. 

  - Cây đậu gồm: ĐT 99; ĐT96 ; ĐX208 DXVN 7 thời gian gieo từ 5-10/6/2024 

          - Cây lạc Thu - Đông trồng trên đất chuyên màu gồm: TB 25; L16; L14 gieo 

trồng tốt nhất trước 15-25/8/2024. 

 b. Vụ mùa   

   +  Đối với đất 1 lúa, đất thấp, sâu trũng,1 mầu cơ cấu giống: Bắc thịnh, BC15. 

   - Thời gian gieo mạ từ 25/5 đến 30/5/2024, để thu hoạch trước ngày 

10/10/2024, để hạn chế thiệt hại thấp nhất do mưa bão và sâu đục thân cuối vụ gây 

ra. 

   - Toàn xã phấn đấu gieo cấy lúa mùa xong trước 30/6/2024.  

b. Chỉ tiêu giao cho các thôn như sau 

STT Đơn vị 
Tổng DT 

( ha) 

Cây  lúa 

(ha) 

Vừng thu 

(ha) 

Ngô thu 

(ha) 

Rau, đậu 

(ha) 
Ghi chú 

1 Thôn 1 22,80 19,3 0,0 1,5 2,0  

2 Thôn 2 32,24 25,24 0,5 4,0 2,5  

3 Thôn 3 24,75 21,25 0 2,0 1,5  

4 Thôn 6 33,70 27,7 0,5 3 2,5  

5 Thôn 7 23,50 15,5 2 3,0 2,0 1,0 ha lạc 

6 Thôn 8 32,12 15,42 3,5 6,0 5,7 1,5 ha lạc 

Cộng 169,11 124,41 6,5 19,5 16,2 2,5 

   3. Đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, cơ giới hóa vào sản xuất, gắn sản xuất với 

tiêu thụ nông sản 

 Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao các biện pháp thâm canh, khuyến 

khích dùng phân bón hữu cơ, vi sinh để cây trồng phát triển cân đối nhằm tăng cường 

khả năng chống chịu sâu bệnh, nhất là chống chịu bệnh bạc lá và rầy nâu ở vụ mùa; 

hạn chế dùng thuốc diệt cỏ, chỉ dùng thuốc BVTV khi thật cần thiết và chỉ sử dụng 

thuốc được phép lưu hành và phải cách ly trước khi thu hoạch theo quy định. Đối với 

lúa mùa cấy sớm để tránh mưa bão và sâu bệnh cuối vụ. 
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 4. Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm 

lĩnh vực trồng trọt 

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vật tư nông nghiệp; thông tin 

tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân 

tham gia sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và nông sản thực phẩm. Thực hiện 

tốt và tuân thủ các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật 

tư nông nghiệp; nhất là tăng cường hoạt động của Ban nông nghiệp xã, tổ giám sát 

cộng đồng thôn, tiến hành giám sát, kiểm tra sớm phát hiện và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; đồng thời công bố trên đài truyền thanh xã, những cơ sở vi 

phạm. Kiên quyết không để giống, vật tư nông nghiệp kém chất lượng, không rõ 

nguồn gốc đưa vào sản xất gây thiệt hại cho nông dân. không để sản phẩm trồng trọt 

mất an toàn thực phẩm như có hàm lượng hóa chất độc hại, vi sinh vật vượt ngưỡng 

cho phép lưu hành trên thị trường. 

 5. Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực 

 HTX NN chủ động tham mưu tích cực mời gọi các đối tác, nhất là các doanh 

nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với HTX nông nghiệp, với nông dân để cùng đầu 

tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục kiện toàn đổi mới hoạt động của HTX 

nông nghiệp theo hướng gắn với lợi ích thiết thực của nông dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        Trên cơ sở chỉ tiêu SX vụ Thu - Mùa 2024. Yêu cầu HTX NN, các thôn xây 

dựng kế hoạch, quy vùng SX cho từng loại cây trồng, đảm bảo cơ cấu cây trồng, thời 

vụ để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất. Chủ động rà soát quỹ đất thường 

xuyên bỏ hoang để có phương án đưa vào SX, lập biên bản cam kết các hộ có diện 

tích đất bỏ hoang, để đề nghị UBND huyện thu hồi diện tích đất không sản xuất liên 

tục 12 tháng trở lên. 

1. Đối với HTXNN, Khuyến nông  

- Hướng dẫn cho nông dân về chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, kỹ thuật 

làm mạ, gieo cấy đúng thời vụ. Chăm sóc cây trồng vụ Thu, mùa đúng khung thời vụ, 

đúng thời điểm, đúng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng, vụ Mùa cần lưu ý sâu đục 

thân và rầy nâu gây hại. 

    - Chuẩn bị đầy đủ giống vật tư, phân bón, giải phóng đất kịp thời vụ.tổ chức hội 

nghị , hội thảo đầu bờ đối với các mô hình điển hình. 

(Có lịch thời vụ kèm theo) 

     2. Đối với Địa chính NN -MT  

- Phối hợp với HTX NN xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đơn vị thôn 

tổ chức nạo vét kênh mương, tu sửa đường giao thông nội đồng, bờ vùng, bờ thửa để 

phục vụ cho SX. 

    - Tổ chức giải tỏa ách tắc trên các dòng kênh tiêu để tiêu nước trong mùa mưa 

bão.ngập úng khi có mưa,bão. 

     3. Đối với các thôn 
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- Căn cứ quy hoạch các vùng SX đã xây dựng, tập trung chỉ đạo nhân dân thu 

hoạch cây trồng vụ chiêm Xuân, thu hoạch đến đâu gieo trồng cây màu vụ Thu, Mùa 

đến đấy.. 

     - Từ thực tế đất đai của thôn cụ thể hóa kế hoạch, tập trung chỉ đạo triển khai 

và tổ chức thực hiện đạt kết quả.  

   4. Đối với HTX NN, khuyến nông  

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, hợp đồng nước phục vụ cho công tác gieo mạ, 

cấy đúng thời vụ, ưu tiên cho vùng đất lấy nước khó khăn, chỉ đạo nông dân chủ 

động gieo mạ tốt cho vùng đất sâu trũng, mạ dự phòng để đảm bảo cấy hết DT. 

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch và tiến độ SX, 

tham mưu cho UBND xã bổ khuyết chỉ đạo kịp thời. 

     5. Đài truyền thanh  

Phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo thông tin kịp thời về tiến độ thu hoạch và 

kết quả gieo trồng vụ thu, vụ mùa. 

Tăng cường tuyên truyền các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình, điển 

hình, làm mô hình khảo nghiệm cây giống. Phục vụ cho SX PTKT. 

     6. Đề nghị MTTQ, các đoàn thể  

Tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động, động hội viên, đoàn viên thực 

hiện tốt kế hoạch SX vụ thu mùa năm 2024. 

     Sản xuất vụ Thu, mùa là nhiệm vụ trọng tâm của quý 2. UBND xã đề nghị các 

ngành, các thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, nhằm 

đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế  đã đề ra. 
 

Nơi nhận:                                                                       

- BTV Đảng ủy (b/c);                                                                            
- TT. HĐND xã, UBND (b/c); 

- MTTQ, Các đoàn thể (p/h);                                                                                

- CC chỉ đạo các thôn (t/h);                                       

- HTX DVNN, Khuyến nông (t/h);  

- Các thôn (t/h); 

- Lưu: VT.                                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                    

 

                     Nguy n Văn S  
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ỦY BAN NHÂN DÂN    

XÃ HOẰNG THÀNH 

HƯỚNG DẪN LỊCH GIEO TRỒNG 

MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ THU – MÙA NĂM 2024 

Cây 

trồng 
Chân đất Loại giống chủ yếu 

Thời gian 
sinh trưởng 

(ngày) 

Thời 

gian 

gieo 

Thời 

gian thu 

hoạch 

 

Lúa 

 

Trà chính vụ 

 

Bắc Thịnh, BC15, TBR39 
 

115-125 
 

25/5 - 30/5 
 

30/9-5/10 

 

 

Ngô 

Đất chuyên màu 
 

VS36, PSC102, PSC747, CP111 
 

90-110 25/5 - 05/6 20/9 

Đất bãi ven sông DK6919S, DK9955S, CP111, CP501S, NK7328, NK4300 

Bt/GT, 

110-115 Trước 30/5 20-30/9 

Lạc Đất bái chuyên màu TB25, L14, L16, L23 110-115 15-25/8 25-30/11 

Đậu Đất chuyên màu DT96, ĐT99 70-80 5-10/6 25-30/8 
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